
Phụ lục 6
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA DINH

Báo cáo kết quả giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong

STT Chế độ trợ cấp
Tổng số đối

tượng đã được
giải quyết

Số lượng hồ sơ
có giấy tờ gốc

Số lượng hồ
sơ không có
giấy tờ gốc

Tổng số
tiền đã

được chi
trả

Số lượng hồ
sơ còn tồn
đọng chưa
được giải

quyết

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

I Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg

1 Chế độ trợ cấp
hàng tháng 1 5.940.000

2
Chế độ trợ cấp
một lần đối với
TNXP

3

Chế độ trợ cấp
một lần đối với
thân nhân
TNXP

4 Chế độ bảo
hiểm y tế

5 Chế độ trợ cấp
mai táng

II Nghị định số 112/2017/NĐ-CP

1 Chế độ trợ cấp
hàng tháng

2
Chế độ trợ cấp
một lần đối với
TNXP

3

Chế độ trợ cấp
một lần đối với
thân nhân
TNXP

4 Chế độ bảo
hiểm y tế

5 Chế độ trợ cấp
mai táng
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